
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 155/3/1A Đô Lương, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

08/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ THÀNH NAM

3502284583

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công lắp ráp thiết bị cơ khí; Chế tạo thiết bị cơ 
khí, máy móc, thiết bị đo lường,kiểm tra 

2592

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán đồ điện dân dụng (nồi đun điện, lò vi sóng, 
lò sưởi, ấm điện, bàn là, tủ lạnh, máy khâu gia đình, máy giặt, 
mấy sấy, máy vắt, máy hút bụi. máy khử mùi, bếp điện, chảo 
điện, máy vắt, máy cắt gọt khoai tây, máy trộn bột mỳ); Mua 
bán các loại mỹ phẩm;

4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ các loại;

4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp, 
dân dụng (Trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và cấm lưu kinh 
doanh); Mua bán sắt thép phế liệu, phế liệu kim loại màu, rác 
phế liệu, thủy sinh, cao su phế thải, rác thải, đồng nát; Mua bán 
vật liệu cách nhiệt, cách điện,vật liệu chống ăn mòn, vật liệu 
bôi trơn, băng keo công nghiệp; Mua bán trang thiết bị đồ bảo 
hộ lao động;

4669

5. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy; 

3312

6. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị vận tải,

3315

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ THÀNH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NAM OIL AND GAS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH NAM OIL AND GAS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 064.3626355
Email:

064.3856212Fax:
Website:
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7. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị hàng hải, thiết 
bị ngành dầu khí; Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống cơ 
điện lạnh

3319

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Tư vấn, lắp đặt và vận hành các thiết bị an toàn, thiết 
bị đo lường, thiết bị siêu âm, thiết bị chống phóng xạ;

3320

9. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4290

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy 

4329

13. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

15. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm; Mua bán rau, củ, quả 
tươi; Mua bán cá và thủy sản;

4632

16. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống, rượu bia; 

4633

17. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Mua bán vải, sợi, hàng may sẵn, giày dép, túi sách; 

4641

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán đồ điện dân dụng (nồi đun điện, lò vi sóng, 
lò sưởi, ấm điện, bàn là, tủ lạnh, máy khâu gia đình, máy giặt, 
mấy sấy, máy vắt, máy hút bụi. máy khử mùi, bếp điện, chảo 
điện, máy vắt, máy cắt gọt khoai tây, máy trộn bột mỳ); Mua 
bán các loại mỹ phẩm;

4649

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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1.000.000.000 VNĐ

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy phay, máy tiện, máy bào, máy nén khí; 
Mua bán thiết bị thủy lực, thiết bị bơm ngầm; Mua bán vật tư, 
máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành dầu khí, công nghiệp, hàng 
hải, giao thông; Mua bán thiết bị máy công nghiệp, khai 
khoáng, lâm nghiệp và xây dựng; Mua bán thiết bị quang học, 
thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện; Mua bán thiết bị 
nghiên cứu khoa học, thí nghiệm; Mua bán thiết bị phòng 
cháy, chữa cháy; Mua bán dụng cụ đo lường: rơ le, ampe kế, 
vôn kế, tần kế…; Mua bán thiết bị dụng cụ hệ thống điện; Mua 
bán vật tư, thiết bị ngành hàn: que hàn, máy hàn, máy biến trở; 
Mua bán máy vẽ, thiết bị phục vụ thiết kế, thiết bị ngành vật 
lý, thiết bị an toàn; Mua bán các loại dụng cụ cầm tay: máy 
khoan điện, máy mài, van, vòng bi, đinh vít, đá mài; Mua bán 
các sản phẩm thuộc ngành cơ khí: luyện kim: mũi khoan, bàn 
ren, ta rô, dao phay, dao tiện; Mua bán thiết bị đo khí, cảnh 
báo phóng xạ, đo chất phóng xạ, thiết bị cứu hộ; Mua bán 
trang thiết bị chống phóng xạ; Mua bán thiết bị văn phòng 
(máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi như máy in, 
photocopy, két sắt, vật tư ngành in); Mua bán thiết bị, phụ tùng 
máy nâng hạ; Mua bán máy móc, thiết bị hệ thống điện lạnh 
công nghiệp;

4659(Chính)

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp, trung cấp

8532

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị ngành dầu khí: thiết bị đo 
kiểm, thiết bị giám định khảo sát khoan;

7730

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273515327

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 155/3/15A Đô Lương, Phường 12, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 155/3/15A Đô Lương, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

LÊ QUANG TÙNG Nam
16/08/1978 Kinh Việt Nam

26/12/2009 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ QUANG TÙNG Nam

16/08/1978 Kinh Việt Nam

273515327
26/12/2009 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

155/3/15A Đô Lương, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
155/3/15A Đô Lương, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

4/4Thời gian đăng từ ngày 20/07/2015 đến ngày 19/08/2015


